
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:  536/BC-SNNMT 

 
Tuyên Quang, ngày 26 tháng 5 năm 2026 

BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp  

đối với dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về canh tác 

trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 

năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; Văn bản số 3334/UBND-NC ngày 

07/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao 

chất lượng xây dựng pháp luật; tham mưu xử lý các văn bản QPPL không còn phù hợp 

do chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy; Đề án số 194/ĐA-UBND ngày 

31/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật; 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng hồ sơ dự thảo Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang và gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Văn bản số 

2954/SNNMT-TTBVTV ngày 12/5/2026. 

Ngày 22/5/2026, Sở Tư pháp ban hành Báo cáo số 321/BC-STP về kết quả thẩm 

định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Trên cơ sở nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật có liên quan và tiếp 

thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giải trình, tiếp 

thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Quyết định. 

(Chi tiết tại biểu giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định kèm theo) 

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với 

dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về canh tác trên vùng canh 

tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./.  

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc Sở (Báo cáo);              

- Các Phó Giám đốc Sở;  

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, TTBVTV. (Hn) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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BẢNG TỔNG HỢP 
Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 321/BC-STP ngày 22/5/2026 

(Kèm theo Báo cáo số 536/BC-SNNMT ngày 26/5/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 

STT Nội dung ý kiến thẩm định Giải trình, tiếp thu 

1 

Tên gọi dự thảo Quyết định 

- Tên dự thảo Quyết định đề nghị bỏ cụm từ “Ban hành” 

cho phù hợp với bố cục dự thảo Quyết định và đúng Mẫu 

số 19 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 

số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật (viết tắt là Nghị định số 187/2025/NĐ-CP). 

Tiếp thu ý kiến thẩm định. Sở 

Nông nghiệp và Môi trường đã 

rà soát và bỏ cụm từ “Ban hành” 

tại tên gọi của dự thảo Quyết 

định. 

 

2 

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, Điều 1 dự thảo 

đã quy định cụ thể và bảo đảm phù hợp với quy định hiện 

hành, thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định. Tuy 

nhiên tại điểm a khoản 1 đề nghị chỉnh sửa cụm từ “2 Điều 

68” thành “khoản 2 Điều 68” và bổ sung dấu phẩy (,) vào 

giữa cụm từ “sửa đổi bổ sung” cho đầy đủ, cụ thể chỉnh 

sửa như sau: 

“a) Quyết định này quy định về hoạt động canh tác trên 

vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo 

quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Trồng trọt số 

31/2018/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

146/2025/QH15”. 

Tiếp thu ý kiến thẩm định. Sở 

Nông nghiệp và Môi trường đã 

chỉnh sửa cụm từ “2 Điều 68” 

thành “khoản 2 Điều 68” và bổ 

sung dấu phẩy (,) vào giữa cụm 

từ “sửa đổi bổ sung” tại điểm a 

khoản 1 Điều 1 Quyết định. 

3 

Phần căn cứ ban hành 

- Căn cứ thứ 2, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau: “Căn 

cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14, Luật số 

146/2025/QH15;”. 

- Đề nghị bỏ phần “ngày, tháng, năm” ban hành của văn 

bản và chỉnh sửa cho phù hợp với quy định tại điểm d khoản 

1 Mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP, cụ thể chỉnh sửa bổ sung như sau: 

“Căn cứ Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ 

nông nghiệp hữu cơ; 

Căn cứ Nghị định số 94/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây 

trồng và canh tác được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

130/2022/NĐ-CP, Nghị định số 33/2026/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết 

một số điề/u của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 

tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ; 

…”. 

Tiếp thu ý kiến thẩm định. Sở 

Nông nghiệp và Môi trường đã rà 

soát, chỉnh sửa, bổ sung vào 

phần căn cứ của dự thảo Quyết 

định. 
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- Khổ cuối cùng phần căn cứ (Uỷ ban nhân dân…), đề nghị 

bỏ từ “tỉnh” trong cụm từ “Ủy ban nhân dân tỉnh” cho phù 

hợp Mẫu số 19 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP. Cụ thể chỉnh sửa: “Ủy ban nhân dân 

ban hành Quyết định quy định về canh tác trên vùng canh 

tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. 

4 

Khoản 3 Điều 2 quy định: “3. Các hình thức canh tác phải 

tuân thủ quy định tại Điều 4 Điều 5 của Quyết định này”. 

Đề nghị chỉnh sửa thành: “3. Các hình thức canh tác phải 

tuân thủ quy định tại Điều 4, Điều 5 Quyết định này”. 

Tiếp thu ý kiến thẩm định. Sở 

Nông nghiệp và Môi trường đã 

chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo 

Quyết định. 

5 

Điểm b khoản 4 Điều 5 dự thảo quy định: “b) Sử dụng hợp 

lý, tiết kiệm. áp dụng biện pháp bảo vệ nguồn nước, phòng 

ngừa ô nhiễm.” 

Để nghị chỉnh sửa nội dung điểm b cho rõ ràng. 

Tiếp thu ý kiến thẩm định. Đơn 

vị soạn thảo đã chỉnh sửa, bổ 

sung điểm b, khoản 4 Điều 5 

của dự thảo Quyết định để nội 

dung  được đầy đủ, rõ ràng. 

6 

Điều 6 dự thảo đề nghị: 

- Khoản 1 dự thảo: 

+ Khoản 1 có các điểm “a, b, c, d, e, g” không có điểm 

“đ”, đề nghị chỉnh sửa cho phù hợp với quy định tại điểm 

b khoản 2 Phần III Mục 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định số 187/2025/NĐ-CP1; 

+ Điểm a dự thảo quy định: “1. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp 

luật về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn 

tỉnh; các quy định về nông nghiệp hữu cơ và chính sách 

phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Trung ương và 

của tỉnh”. 

Đề nghị bỏ cụm từ “trên địa bàn tỉnh”, “của Trung ương 

và của tỉnh”, vì không cần thiết. 

- Khoản 2 dự thảo quy định: “2. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở 

Công Thương và các cơ quan liên quan hướng dẫn, phổ 

biến, thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về 

nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn”. 

Đề nghị bỏ cụm từ “trên địa bàn tỉnh”, vì không cần thiết. 

- Khoản 5: 

+ Khoản 5 có các điểm “a, b, c, d, d”, trùng hai điểm “d” 

đề nghị chỉnh sửa đảm bảo chính xác. 

+ Điểm a dự thảo: “5. Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về canh tác 

trong vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn; phổ biến các quy 

định về nông nghiệp hữu cơ, chính sách phát triển nông 

nghiệp hữu cơ của Nhà nước và của tỉnh”. 

Đề nghị bỏ cụm từ “trên địa bàn; phổi biến”, “của Nhà 

nước và của tỉnh”, vì không cần thiết. 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát toàn bộ nội dung của 

Điều để quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các 

Tiếp thu ý kiến thẩm định. Sở 

Nông nghiệp và Môi trường đã 

chỉnh sửa tại Điều 6, như sau: 

- Đã chỉnh sửa chữ cái quy định 

các điểm tại khoản 1 dự thảo 

theo đúng thứ tự bảng chữ cái 

tiếng Việt (a, b, c, d, đ, e). 

- Tại điểm a khoản 1 đã bỏ cụm 

từ “trên địa bàn tỉnh” và “của 

Trung ương và của tỉnh”. 

- Tại điểm a khoản 2 đã bỏ cụm 

từ “trên địa bàn”. 

- Tại khoản 5, đã chỉnh sửa 

điểm “d” trùng lặp thành điểm 

“đ” để bảo đảm theo đúng thứ 

tự bảng chữ cái tiếng Việt (a, b, 

c, d, đ) . Đồng thời, tại điểm a 

khoản này đã bỏ cụm từ “trên 

địa bàn; phổ biến”, “của Nhà 

nước và của tỉnh”. 

- Đã rà soát toàn bộ nội dung 

của Điều 6 để quy định phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ của 

các cơ quan, đơn vị và bảo đảm 

tính thống nhất trong quá trình 

tổ chức thực hiện. 

                   
1 Điểm b khoản 2 Phần III Mục 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP: … Các điểm 

trong mỗi khoản dùng chữ cái tiếng Việt theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt…”. 
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cơ quan, đơn vị và bảo đảm tính thống nhất trong quá trình 

tổ chức thực hiện. 

7 
Khoản 1 Điều 7 dự thảo, đề nghị chỉnh sửa cụm từ “tại Văn 

bản này” thành “tại Quyết định này” cho chính xác. 

Tiếp thu ý kiến thẩm định. Sở 

Nông nghiệp và Môi trường đã 

chỉnh sửa cụm từ “tại Văn bản 

này” thành “tại Quyết định 

này” tại khoản 1 Điều 7 dự thảo 

Quyết định. 

8  

Điều 8 dự thảo đề nghị: 

- Khoản 1, bổ sung cụm từ “thi hành” vào sau cụm từ “có 

hiệu lực” và chỉnh sửa thành “Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày ... tháng … năm…”. 

- Khoản 2, đề nghị bổ sung cụm từ “toàn bộ” vào sau cụm 

từ “Bãi bỏ” và cụm từ “Tuyên Quang” sau cụm từ “Ủy ban 

nhân dân tỉnh”, cụ thể: 

“2. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 

18 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang ban hành Quy định về canh tác trên vùng canh tác 

hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.”. 

Tiếp thu ý kiến thẩm định. Sở 

Nông nghiệp và Môi trường đã bổ 

sung cụm từ “thi hành” vào sau 

cụm từ “có hiệu lực” tại khoản 

1; bổ sung cụm từ “toàn bộ” 

vào sau cụm từ “Bãi bỏ” và 

cụm từ “Tuyên Quang” sau 

cụm từ “Ủy ban nhân dân tỉnh” 

tại khoản 2 Điều 8. 

9 

Phần nơi nhận, đề nghị chỉnh sửa “Như khoản 3 Điều 4” 

thành “Như Điều 8”; “Trung tâm Thông tin và Công báo 

tỉnh” thành “Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh (đăng 

công báo)”; sắp xếp thứ tự nơi nhận theo địa vị pháp lý từ 

cao xuống thấp. 

Tiếp thu ý kiến thẩm định. Sở 

Nông nghiệp và Môi trường đã 

chỉnh sửa nơi nhận “Như khoản 

3 Điều 4” thành “Như Điều 8”; 

“Trung tâm Thông tin và Công 

báo tỉnh” thành “Trung tâm 

Thông tin - Hội nghị tỉnh (đăng 

công báo)”; đã sắp xếp thứ tự 

nơi nhận theo địa vị pháp lý từ 

cao xuống thấp. 

10 

Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung 

của dự thảo để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp 

luật hiện hành, tình hình thực tiễn của địa phương và phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có 

liên quan. 

Tiếp thu ý kiến thẩm định. Sở 

Nông nghiệp và Môi trường đã rà 

soát toàn bộ nội dung của dự 

thảo để đảm bảo phù hợp với 

các quy định của pháp luật hiện 

hành, tình hình thực tiễn của địa 

phương và phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của các cơ 

quan, đơn vị có liên quan. 

11 

Ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày của văn bản 

Đề nghị tiếp tục rà soát, đảm bảo ngôn ngữ, thể thức, kỹ 

thuật trình bày của dự thảo Quyết định cho phù hợp với 

Chương V Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, Phụ lục I và Mẫu 

số 19 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP, như: Chỉnh sửa các từ “Uỷ ban” thành 

“Ủy ban”.v.v… 

Tiếp thu ý kiến thẩm, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường đã rà soát 

và chỉnh sửa thể thức, kỹ thuật 

trình bày của dự thảo Quyết 

định theo quy định 
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